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 Dự thảo
NGHỊ QUYẾT
Ban hành quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 5      
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Xét Tờ trình số: .../TTr-UBND ngày ... tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày … tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 
	Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, UBND tỉnh;

- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;

- Trung tâm CNTT-Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thăng
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QUY ĐỊNH
Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương
(Ban hành kèm theo Nghị quyết định số:       /2021/NQ-HĐND  ngày     tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho năm ngân sách 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.
2. Đối tượng: Sở, ngành, đơn vị dự toán và UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường thị trấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
1. Đảm bảo tính công bằng, công khai và minh bạch trong phương án phân bổ ngân sách. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025; đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện hệ thống định mức mới.

2. Đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đến thời điểm ban hành định mức và nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ tiền lương tối thiểu 1.490.000 đồng/tháng. Trường hợp nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và tăng các chính sách, chế độ mới, kinh phí sẽ được bổ sung cho các đơn vị và các cấp ngân sách theo chế độ quy định và khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu theo quy định của pháp luật, để thực hiện đúng cơ chế tài chính hiện hành, bảo đảm công bằng trong phân bổ ngân sách giữa đơn vị có thu và đơn vị không có nguồn thu, góp phần thúc đẩy xã hội hoá, mức kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập có thu được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa nhu cầu chi theo định mức này và một phần số thu phí, lệ phí, thu khác được để lại của đơn vị sau khi trừ chi phí hoạt động thu theo chế độ quy định. 

4. Đáp ứng cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của mỗi cấp chính quyền, đồng thời tạo điều kiện cho các Sở, ban ngành đơn vị dự toán, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường tính tự chủ, chủ động quyết định ngân sách của mình, khuyến khích tăng cường công tác quản lý tài chính, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả.

Điều 3. Phương pháp xác định tiêu chí định mức:

1. Biên chế hành chính sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao làm cơ sở để tính dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch. 
2. Định mức giáo viên trên đầu lớp của sự nghiệp giáo dục trên cơ sở số Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

3. Số giường bệnh của sự nghiệp chữa bệnh xác định theo kế hoạch giao của Uỷ ban nhân dân tỉnh do Sở Y tế cung cấp;

4. Học sinh hệ đào tạo chính quy bình quân được xác định căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo hàng năm do đơn vị cung cấp tại thời điểm 01/10 năm trước năm kế hoạch. Trong quá trình thực hiện sẽ căn cứ vào số thực tế phát sinh khi quyết toán sẽ thực hiện theo số sinh viên có mặt

5. Tiền lương và các khoản có tính chất lương làm cơ sở phân bổ dự toán chi được xác định theo số biên chế có mặt thuộc chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao tại thời điểm xây dựng dự toán. Trường hợp biên chế có mặt tại thời điểm xây dựng dự toán thấp hơn so với biên chế định mức hoặc biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm kế hoạch thì tiền lương của số biên chế thiếu được xác định tương đương bằng hệ số bình quân tại thời điểm thảo luận dự toán của đơn vị.
6. Dân số của từng huyện, thành phố, thị xã, dân số đô thị, miền núi, nông thôn được xác định theo số liệu do Cục thống kê cung cấp.

7. Số đối tượng bảo trợ xã hội tại các huyện, thành phố, thị xã và các Trung tâm bảo trợ xã hội do Sở Lao động Thương binh và xã hội có trách nhiệm cung cấp.

8. Số km đường giao thông và bề mặt đường giao thông các cấp quản lý theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân các cấp do Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp.

9. Số km chiều dài đê và diện tích đất nông nghiệp tại các huyện, thành phố, thị xã do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp.

10.  Diện tích đất công nghiệp tại các huyện, thành phố, thị xã do Sở Công thương cung cấp.

11. Cấp đô thị hành chính cấp huyện do Sở Xây dựng cung cấp.

12. Phân loại xã, phường, thị trấn theo quy định hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại thời điểm xây dựng định mức.

Chương II
HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC CẤP NGÂN SÁCH
Điều 4. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính khối tỉnh
1. Về tiêu chí xác định định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao có phân bậc theo qui mô biên chế.
2. Định mức chi quản lý hành chính nhà nước

Phương án 1: Phương án không kết cấu tiền lương 1.490 nghìn đồng trong định mức, tiền lương sẽ tính theo tổng quỹ lương thực tế, cụ  thể:
Đơn vị: Triệu đồng /biên chế/năm

	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao
	Định mức phân bổ

	1.Khối cơ quan Đảng 
	

	- Trường hợp không giao chỉ tiêu HĐ 68 theo quy định
	

	+ Văn phòng Tỉnh ủy
	52,5

	+ Các cơ quan khối Đảng
	42

	-Trường hợp vẫn tiếp tục giao HĐ 68 trong biên chế
	

	+Định mức theo biên chế được giao

+Định mức chi công việc cho HĐ 68 (tiền công tính theo thực tế phát sinh)
	36
8


	2. Khối cơ quan hành chính nhà nước
	

	- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	30,6

	- Văn phòng UBND tỉnh
	30,6

	- Các sở, ban, ngành
	

	+ Từ 50 biên chế trở lên
	25,6

	+ Từ 20 đến dưới 50 biên chế
	26,6

	+ Dưới 20 biên chế
	30,6


Phương án 2: Phương án có kết cấu tiền lương cơ sở 1.490 nghìn đồng trong định mức, cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng /biên chế/năm

	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao
	Định mức phân bổ

	1.Khối cơ quan Đảng 
	

	- Trường hợp không giao chỉ tiêu HĐ 68 theo quy định
	

	+ Văn phòng Tỉnh ủy
	189

	+ Các cơ quan khối Đảng
	179

	-Trường hợp vẫn tiếp tục giao HĐ 68 trong biên chế
	

	+Định mức theo biên chế được giao

+Định mức chi cho HĐ 68 (đã bao gồm tiền lương, tiền công và chi công việc)
	173
104


	2. Khối cơ quan hành chính nhà nước
	

	- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	144

	- Văn phòng UBND tỉnh
	144

	- Các sở, ban, ngành
	

	+ Từ 50 biên chế trở lên
	139

	+ Từ 20 đến dưới 50 biên chế
	140

	+ Dưới 20 biên chế
	144


Điều 5. Định mức phân bổ cho các tổ chức chính trị - xã hội
Bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: được áp dụng định mức chi tại điều 4, căn cứ trên cơ sở số biên chế được giao và các nhiệm vụ chi đặc thù của các cơ quan này để phân bổ dự toán ngân sách.
Điều 6. Định mức phân bổ cho đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự đảm bảo. Trường hợp các tổ chức tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc được Nhà nước ban hành cơ chế chính sách riêng thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Đối với các Hội được giao biên chế thì cách phân bổ ngân sách theo quy định tại Điều 4 với định mức phân bổ theo 02 phương án:
 Phương án 1. Phương án không kết cấu tiền lương 1.490 nghìn đồng trong định mức, tiền lương sẽ tính theo tổng quỹ lương thực tế, định mức phân bổ: 29 triệu đồng/biên chế.
Phương án 2: Phương án có kết cấu tiền lương cơ sở 1.490 nghìn đồng trong định mức, cụ thể: 123 triệu đồng/biên chế. 

Điều 7. Định mức phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh
1. Ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên các đơn vị công lập theo cơ chế tự chủ tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 60/2021/NĐ-CP) và các quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, cụ thể:
- Đối với  đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước không hỗ trợ, trừ kinh phí  nhà nước đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ theo qui định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước nhưng chưa đảm bảo chi thường xuyên.

- Đơn vị sự nghiệp công trực thuộc tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP theo nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động, ngân sách nhà nước không hỗ trợ.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập còn lại do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp): Ngân  sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên trên cơ sở nhiệm vụ được Nhà nước giao, số lượng người làm việc và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Về tiêu chí xác định định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao có phân bậc theo qui mô biên chế. Định mức chi thường xuyên sự nghiệp cụ thể như sau:

Phương án 1: Phương án không kết cấu tiền lương 1.490 nghìn đồng trong định mức, tiền lương sẽ tính theo tổng quỹ lương thực tế, cụ  thể:

Đơn vị: Triệu đồng /biên chế/năm

	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao
	Định mức phân bổ

	Từ 50 biên chế trở lên
	22

	Từ 20 đến dưới 50 biên chế
	24

	Dưới 20 biên chế
	27


Phương án 2: Phương án có kết cấu tiền lương cơ sở 1.490 nghìn đồng trong định mức, cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng /biên chế/năm

	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao
	Định mức phân bổ 

	Từ 50 biên chế trở lên
	108

	Từ 20 đến dưới 50 biên chế
	110

	Dưới 20 biên chế
	113


- Đối với đơn vị có nguồn thu: Xác định huy động thêm từ nguồn thu để giảm chi từ ngân sách theo định mức trên.
2. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực chi sự nghiệp do chưa xây dựng được đơn giá dịch vụ công thì được thực hiện như sau:
2.1. Chi sự nghiệp giáo dục
a) Các trường phổ thông trung học:

Phương án 1:

Về tiêu chí xác định định mức: theo biên chế và theo số học sinh bậc học phổ thông trong 1 năm ngân sách.
- Đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao như lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ
- Chi công việc: định mức chi công việc được tính theo số học sinh học trung học phổ thông trong 01 năm chưa bao gồm 60% học phí, cụ thể:

+ Khu vực thành thị: 481.000 đồng /học sinh/năm. 

+ Khu vực miền núi: 886.000 đồng /học sinh/năm. 

+ Khu vực nông thôn và các khu vực còn lại: 643.000 đồng /học sinh/năm.

Riêng mức chi trường THPT chuyên Nguyễn Trãi theo đặc thù và chương trình môn học theo qui định của Bộ Giáo dục đào tạo và UBND tỉnh.

Phương án 02: Định mức chi tính theo đầu học sinh học trung học phổ thông trong 01 năm: 8 triệu đồng/học sinh/năm. 

b) Đối với học sinh học bổ túc trung học phổ thông:

Nhà nước sẽ thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị theo số lượng học sinh với định mức 4,9 triệu đồng/học sinh/năm.

2.2. Chi sự nghiệp đào tạo

Định mức chi cho các bậc học đào tạo (không bao gồm học phí).
Phương án 1: Xác định hỗ trợ kinh phí cho các trường tính trên đầu sinh viên thực tế theo học (bao gồm cả tiền lương giáo viên và chi công việc)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Nội dung
	Định mức phân bổ

Sinh viên/năm

	I- ĐÀO TẠO CHÍNH QUI
	

	1- Đào tạo đại học
	

	 - Nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn,nghệ thuật, giáo dục đào tạo, kinh tế, kinh doanh, pháp luật
	13.190

	 - Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ thông tin, thể dục thể thao, nghệ thuật, du lịch và môi trường; nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y
	15.680



	- Nhóm ngành sức khỏe
	19.220

	2- Cao Đẳng 
	

	 - Nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn,nghệ thuật, giáo dục đào tạo, kinh tế, kinh doanh, pháp luật; nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y
	10.620

	 - Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ thông tin, thể dục thể thao, nghệ thuật, du lịch và môi trường
	12.560

	- Nhóm ngành sức khỏe
	15.460

	3- Trung cấp 
	

	 - Nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn,nghệ thuật, giáo dục đào tạo, kinh tế, kinh doanh, pháp luật; nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y
	9.160

	 - Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ thông tin, thể dục thể thao, nghệ thuật, du lịch và môi trường
	10.980

	- Nhóm ngành sức khỏe
	13.500


Phương án 2: Tiêu chí xác định định mức: theo biên chế và theo số sinh viên trong 01 năm ngân sách.
- Đảm bảo đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ qui định hiện hành.
- Định mức phân bổ hỗ trợ cho chi công việc hoạt động thường xuyên theo đầu sinh viên.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Nội dung
	Định mức phân bổ

Sinh viên/Năm

	I- ĐÀO TẠO CHÍNH QUI
	

	1- Đào tạo đại học
	

	 - Nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn,nghệ thuật, giáo dục đào tạo, kinh tế, kinh doanh, pháp luật
	1.450

	 - Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ thông tin, thể dục thể thao, nghệ thuật, du lịch và môi trường; nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y
	1.690



	- Nhóm ngành sức khỏe
	2.100

	2- Cao Đẳng 
	

	 - Nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn,nghệ thuật, giáo dục đào tạo, kinh tế, kinh doanh, pháp luật; nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y
	1.230

	 - Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ thông tin, thể dục thể thao, nghệ thuật, du lịch và môi trường
	1.340

	- Nhóm ngành sức khỏe
	1.760

	3- Trung cấp 
	

	 - Nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn,nghệ thuật, giáo dục đào tạo, kinh tế, kinh doanh, pháp luật; nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y
	950

	 - Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ thông tin, thể dục thể thao, nghệ thuật, du lịch và môi trường
	1.180

	- Nhóm ngành sức khỏe
	1.500


2.3. Chi sự nghiệp y tế:

a) Khối chữa bệnh: Tiêu chí phân bổ theo đầu giường bệnh và các tiêu chí bổ sung chi công việc khối quản lý hành chính.
Định mức chi: Bệnh viện công lập 13 triệu đồng/giường bệnh/năm. Riêng Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện tâm thần : ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần theo cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở số lượng đối tượng, đơn giá khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và nuôi dưỡng của các đối tượng được cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí trong trường hợp đơn vị chưa tự bảo đảm được chi thường xuyên đối với các hoạt động khám, chữa bệnh.

b) Y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, dân số, an toàn thực phẩm:
- Tuyến tỉnh: Định mức phân bổ theo qui mô biên chế như định mức chi thường xuyên sự nghiệp và kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù.
- Tuyến huyện: (bao gồm cả trạm y tế xã, phường, thị trấn)
+ Chi cho con người: Đảm bảo đầy đủ chế độ chi cho con người bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ qui định.
+ Chi công việc, hoạt động thường xuyên: bố trí theo tiêu chí dân số: 11.000 đồng/người dân/năm. (bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù)
2.4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
Việc phân bổ sự nghiệp khoa học công nghệ căn cứ vào các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bố trí theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, ưu tiên các nhiệm vụ chuyển tiếp, chỉ bố trí cho các nhiệm vụ mới sau khi phân bổ đủ các nhiệm vụ chuyển tiếp hoặc nhiệm vụ mới phải thật sự cấp bách. Không phân bổ kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phê duyệt không đúng thẩm quyền và không xác định được nguồn kinh phí đảm bảo.
2.5. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
- Thực hiện cơ chế nhà nước đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đươc cấp có thẩm quyền ban hành.

- Đối với các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như: bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng tập trung và các cơ sở khác; Ngân sách Nhà nước bổ sung kinh phí chi chế độ chính sách cho đối tượng, chi phí điện, nước, các khoản chi khác và các chế độ chính sách đặc thù cho người lao động (chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương; các khoản chi đặc thù cho người lao động, tiền ăn của đối tượng và các khoản chi đặc thù khác).
- Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các chế độ chính sách an sinh xã hội của tỉnh thực hiện theo tiêu chuẩn của địa phương được đảm bảo theo chế độ quy định. Kinh phí thực hiện các chương trình an sinh và mục tiêu xã hội khác bố trí theo nhiệm vụ được giao, phù hợp khả năng của ngân sách cấp tỉnh.
2.6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục thể thao
- Thực hiện cơ chế nhà nước đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đươc cấp có thẩm quyền ban hành.
- Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, nghệ sỹ, khen thưởng, các chế độ chính sách khác của tỉnh thực hiện theo tiêu chuẩn của địa phương được đảm bảo theo chế độ quy định. 
2.7. Chi sự nghiệp kinh tế
- Sự nghiệp giao thông: Tiêu chí xác định định mức: số km đường giao thông và bề mặt đường giao thông được cấp thẩm quyền giao quản lý.
+ Định mức phân bổ chi thường xuyên đường bộ: 
Mặt đường B=3,5m đến dưới 5,5m: 66 triệu đồng/km/năm;
Mặt đường từ 5.5m đến dưới 7,5m: 90 triệu đồng/km/năm;
Mặt đường từ 7,5 đến dưới 11m: 96 triệu đồng/km/năm;
Mặt đường từ 11m trở lên: 104 triệu đồng/km/năm;
Đối với các tuyến có bề rộng mặt đường rộng hơn quy mô nêu trên (là các tuyến có dải phân cách giữa) thì được nhân 02 lần bề rộng đường tương ứng.
+ Định mức phân bổ chi thường xuyên đường thủy nội địa: 73 triệu đồng/km/năm;

Định mức chưa bao gồm chi sửa chữa không thường xuyên, các nhiệm vụ đặc thù: Căn cứ tình hình thực tế, chế độ hiện hành và khả năng ngân sách để bố trí.
- Sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, môi trường: Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí bổ sung chi thường xuyên tối đa theo định mức chi thường xuyên sự nghiệp trên nguyên tắc xác định tổng dự toán thu - chi của đơn vị theo chế độ.
- Kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí được xác định trên diện tích tưới tiêu và được tính toán trên cơ sở dự toán kinh phí miễn thu thủy lợi phí hằng năm do Trung ương cân đối vào dự toán ngân sách địa phương.
- Các chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện các nhiệm vụ khuyến công, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, hỗ trợ xử lý rác và các nhiệm vụ khác, các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: Sở Tài chính căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh.
3. Chi an ninh, quốc phòng
- Ngân sách đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh được phân cấp cho địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ và các chế độ chính sách theo quy định do ngân sách địa phương đảm nhiệm.
- Các khoản chi khác căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

Đối với Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách đối với ngân sách huyện, thành phố, thị xã. Đề xuất 2 phương án:

Phương án 1 (phân bổ 14 lĩnh vực chi thường xuyên)
Điều 8. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính khối huyện

1. Chi quản lý nhà nước
Tiêu chí xây dựng định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao, chi nghiệp vụ thường xuyên theo dân số.
- Đảm bảo đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ qui định hiện hành.

- Định mức chi nghiệp vụ thường xuyên: 25.000 đồng/người dân/năm.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện: 16 triệu đồng/đại biểu/năm.

2. Chi kinh phí Đảng
Tiêu chí xác định định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao, kinh phí chi nghiệp vụ thường xuyên theo tiêu chí dân số.

- Đảm bảo đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ qui định hiện hành.

- Định mức chi nghiệp vụ thường xuyên: 25.000 đồng/người dân/năm.
3. Chi kinh phí Hội, đoàn thể
Tiêu chí xác định định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao, kinh phí chi nghiệp vụ thường xuyên theo tiêu chí dân số.
- Đảm bảo đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ qui định hiện hành.

- Định mức chi nghiệp vụ thường xuyên: 17.000 đồng/người dân/năm.
Điều 9. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khối huyện
1. Chi sự nghiệp giáo dục:

1.1. Các trường mẫu giáo, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở:

Tiêu chí xác định định mức theo dân số trong độ tuổi đi học (0-15 tuổi).
- Định mức chi tính theo dân số: 5.000.000 đồng/người dân/năm với Hệ số: dân số đồng bằng: 1, dân số đô thị: 0,85, dân số miền núi: 1,40.
Dự toán chi sự nghiệp giáo dục huyện, thành phố, thị xã đảm bảo tỷ lệ chi công việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục (không kể lương và có tính chất lương) bằng 19% tổng chi bằng định mức của trung ương, trường hợp nhỏ hơn so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung để đảm bảo mức tối thiểu 19%.

1.2. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên:

Về tiêu chí xác định định mức: theo biên chế và theo số học sinh học bổ túc bậc học phổ thông trong 1 năm ngân sách.

- Đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao như lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ

- Chi công việc: định mức chi công việc được tính theo số học sinh học bổ túc trung học phổ thông trong 01 năm chưa bao gồm 60% học phí, cụ thể:

+ Khu vực thành thị: 337.000 đồng/học sinh/năm. 

+ Khu vực miền núi: 532.000 đồng/học sinh/năm. 

+ Khu vực nông thôn và các khu vực còn lại: 450.000 đồng/học sinh/năm.

- Chi công tác hướng nghiệp: được kết cấu trong định mức chi dân số trong sự nghiệp chi giáo dục. 

2. Chi sự nghiệp đào tạo:
Tiêu chí xác định định mức theo biên chế và dân số từ 18 tuổi trở lên.

- Định mức chi thường xuyên theo biên chế là: 138 triệu đồng/biên chế/năm;
- Định mức chi nghiệp vụ thường xuyên theo dân số từ 18 tuổi trở lên: 7.000 đồng/người dân/năm;

3. Chi sự nghiệp giao thông
Tiêu chí xác định định mức: số km đường giao thông và bề mặt đường giao thông được cấp thẩm quyền giao quản lý.
- Định mức phân bổ chi thường xuyên đường bộ: 
+ Mặt đường B= 3,5m đến dưới 5,5m: 54 triệu đồng/km/năm

+ Mặt đường B= 5,5m đến dưới 7,5m: 66 triệu đồng/km/năm

+ Mặt đường B= 7,5m đến dưới 11m: 90 triệu đồng/km/năm

+ Mặt đường B= từ 11m trở lên: 96 triệu đồng/km/năm.

+ Đối với các tuyến có bề rộng mặt đường rộng hơn quy mô nêu trên (là các tuyến có dải phân cách giữa) thì được nhân 2 lần bề rộng đường tương ứng.

- Định mức chi hoạt động đảm bảo an toàn giao thông cấp huyện 200 triệu đồng/huyện/năm.
4. Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp, phòng chống lụt bão
Tiêu chí xác định định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao và chi nghiệp vụ thường xuyên theo diện tích đất nông nghiệp, số km chiều dài đê.

- Định mức chi thường xuyên theo biên chế là: 111 triệu đồng/biên chế/năm;
- Định mức chi nghiệp vụ thường xuyên:

+ Định mức theo số km chiều dài đê: 17 triệu đồng/km đê/năm.

+ Định mức theo diện tích đất nông nghiệp: 80.000 đồng/ha đất nông nghiệp/năm.

5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao
- Tiêu chí xác định định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao, định mức 111 triệu đồng/biên chế/năm;
- Định mức chi hoạt động nghiệp vụ sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao: 10.000 đồng/người dân/năm.
- Hỗ trợ duy trì hoạt động: Câu lạc bộ Nguyễn Trãi – thành phố Hải Dương: 500 triệu đồng/năm; Nhà thiếu nhi thành phố Chí Linh: 150 triệu đồng/năm.
6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền thanh
- Tiêu chí xác định định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao, định mức 111 triệu đồng/biên chế/năm;
- Định mức chi hoạt động thường xuyên nghiệp vụ sự nghiệp phát thanh truyền hình: 4.000 đồng/người dân/năm.
7. Chi sự nghiệp kinh tế, kiến thiết thị chính, môi trường
Tiêu chí xác định định mức: theo dân số, đất công nghiệp và đơn vị đô thị hành chính cấp huyện.
- Định mức chi hoạt động thường xuyên theo dân số (trong đó đô thị loại 1 hệ số 7, loại 3 hệ số 3, loại 4 hệ số 2): 7.000 đồng/người dân/năm và bổ sung thêm 50.000 đồng/dân số đô thị/năm. 
- Định mức theo đơn vị đô thị hành chính cấp huyện: 

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 1: 88 tỷ đồng/năm. 

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 2: 53 tỷ đồng/năm. 

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 3: 14,5 tỷ đồng/năm.

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 4: 10 tỷ đồng/năm.

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 5: 4,5 tỷ đồng/năm.

- Định mức theo diện tích đất công nghiệp: 80.000 đồng/ha/năm.

8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
Tiêu chí xác định định mức: đối tượng bảo trợ xã hội và dân số.
- Trợ cấp cho các đối tượng đảm bảo xã hội được tính theo mức chi của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
- Chi cho công tác tuyên truyền, tập huấn, thẩm định hồ sơ, chi khác phục vụ cho công tác quản lý: 50 triệu đồng/huyện/năm;
- Chi phí dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội của ngành Bưu điện tại cấp huyện;
- Chi trợ cấp đột xuất, chi hỗ trợ cho đối tượng lang thang cơ nhỡ, thăm hỏi ngày lễ, tết, chi cho công tác bảo đảm xã hội cấp huyện theo định mức: 2.000 đồng/người dân/năm;
- Kinh phí quà tết cho người cao tuổi: theo số đối tượng được hưởng và chế độ hiện hành.
9. Chi an ninh
Tiêu chí xác định định mức: theo tiêu chí dân số
- Định mức chi thường xuyên theo dân số: 2.650 đồng/người dân/năm.
10. Chi Quốc phòng
Tiêu chí xác định định mức: theo tiêu chí dân số
- Chi thường xuyên theo đầu dân: 2.650 đồng/người dân/năm;
- Chi huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ theo qui định trên cơ sở tiền ăn, phụ cấp gia đình theo mức lương cơ sở; phụ cấp các chức danh dân quân tự vệ;
- Chi diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống lụt bão, diễn tập khác hàng năm theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, quân khu, kinh phí nghiệp vụ quốc phòng, kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh.
11. Chi khác ngân sách: 2.100 đồng/người dân/năm.
Phương án 2 (phân bổ 03 nhóm lĩnh vực: Quản lý hành chính; sự nghiệp giáo dục –dạy nghề, đào tạo và các lĩnh vực còn lại).
Điều 8: Định mức phân bổ chi quản lý hành chính khối huyện
Tiêu chí xây dựng định mức: theo biên chế được cấp thẩm quyền giao, chi nghiệp vụ thường xuyên theo dân số; 

- Chi con người: Đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao như lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ.

- Định mức chi nghiệp vụ thường xuyên: 67.000 đồng/người dân/năm.
- Kinh phí hoạt động của HĐND cấp huyện: 16 triệu đồng/đại biểu/năm.

Điều 9. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khối huyện

1. Chi sự nghiệp giáo dục:

1.1. Các trường mẫu giáo, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở:

Tiêu chí xác định định mức theo dân số.

- Định mức chi tính theo dân số: 1.440.000 đồng/người dân/năm với Hệ số: dân số đồng bằng: 1, dân số đô thị: 0,85, dân số miền núi: 1,40, đối với những huyện, thị xã, thành phố dưới 140.000 dân tính thêm hệ số 1,08.
Dự toán chi sự nghiệp giáo dục huyện, thành phố, thị xã đảm bảo tỷ lệ chi công việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục (không kể lương và có tính chất lương) bằng 19% tổng chi bằng định mức của trung ương, trường hợp nhỏ hơn so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung để đảm bảo mức tối thiểu 19%.

1.2. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên:

Về tiêu chí xác định định mức: theo biên chế và theo số học sinh học bổ túc bậc học phổ thông trong 1 năm ngân sách.

- Đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ chi cho con người theo biên chế được giao như lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ

- Chi công việc: định mức chi công việc được tính theo số học sinh học bổ túc trung học phổ thông trong 01 năm chưa bao gồm 60% học phí, cụ thể:

+ Khu vực thành thị: 337.000 đồng/học sinh/năm. 

+ Khu vực miền núi: 532.000 đồng/học sinh/năm. 

+ Khu vực nông thôn và các khu vực còn lại: 450.000 đồng/học sinh/năm.

- Chi công tác hướng nghiệp: được kết cấu trong định mức chi dân số trong sự nghiệp chi giáo dục. 

2. Chi sự nghiệp đào tạo:
Tiêu chí xác định định mức theo biên chế và dân số từ 18 tuổi trở lên.

- Định mức chi thường xuyên theo biên chế là: 138 triệu đồng/biên chế/năm;

- Định mức chi nghiệp vụ thường xuyên theo dân số từ 18 tuổi trở lên: 7.000 đồng/người dân/năm;
3. Các lĩnh vực còn lại:

Tiêu chí xác định theo biên chế được cấp thẩm quyền giao; chi nghiệp vụ thường xuyên theo dân số và một số tiêu chí phụ như: diện tích đất nông nghiệp; diện tích đất công nghiệp; số km chiều dài đê, đơn vị đô thị hành chính cấp huyện; số km đường giao thông và bề rộng mặt đường giao thông cấp huyện quản lý, cụ thể như sau:
a) Định mức nhóm 1:

- Định mức chi thường xuyên theo biên chế là: 111 triệu đồng/biên chế/năm.

- Định mức chi nghiệp vụ thường xuyên: 25.000 đồng/người dân/năm.
- Định mức theo số km đê: 17 triệu đồng/km đê/năm.

- Định mức theo diện tích đất nông nghiệp: 80.000 đồng/ ha/năm.

- Định mức theo diện tích đất công nghiệp: 80.000 đồng/ha/năm.
- Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được tính trên
cơ sở dự toán kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
được cấp có thẩm quyền quyết định;

- Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa xác định trên cơ sở mức hỗ trợ
và diện tích đất trồng lúa Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố theo quy định
tại Khoản 2, 3 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015
của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-
CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị
định số 35/2015/NĐ-CP;
- Trợ cấp cho các đối tượng đảm bảo xã hội được tính theo mức chi của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương;


- Chi huấn luyện dự bị động viên, dân quân tự vệ theo qui định trên cơ sở tiền ăn, phụ cấp gia đình theo mức lương cơ sở; phụ cấp các chức danh dân quân tư vệ;


- Chi diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống lụt bão, diễn tập khác hàng năm theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, quân khu, kinh phí nghiệp vụ quốc phòng, kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh.

b) Định mức nhóm 2:

- Đối với đơn vị đô thị hành chính cấp huyện:

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 1: 88 tỷ đồng/năm. 

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 2: 53 tỷ đồng/năm. 

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 3: 14,5 tỷ đồng/năm.

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 4: 10 tỷ đồng/năm.

+ Đơn vị hành chính đô thị loại 5: 4,5 tỷ đồng/năm.
- Định mức theo số km đường giao thông và bề rộng mặt đường: 

+ Mặt đường B= 3,5m đến dưới 5,5m: 54 triệu đồng/km/năm.
+ Mặt đường B= 5,5m đến dưới 7,5m: 66 triệu đồng/km/năm.
+ Mặt đường B= 7,5m đến dưới 11m: 90 triệu đồng/km/năm.
+ Mặt đường B= từ 11m trở lên: 96 triệu đồng/km/năm.

+ Đối với các tuyến có bề rộng mặt đường rộng hơn quy mô nêu trên (là các tuyến có dải phân cách giữa) thì được nhân 02 lần bề rộng đường tương ứng)
- Định mức chi hoạt động đảm bảo an toàn giao thông cấp huyện: 200 triệu đồng/huyện/năm;

- Định mức theo dân số (trong đó đô thị loại 1 hệ số 7, loại 3 hệ số 3, loại 4 hệ số 2): 7.000 đồng/người dân/năm và bổ sung thêm 50.000 đồng/dân số đô thị/năm. 
4. Định mức chung bổ sung chi quản lý hành chính và chi sự nghiệp:

Đối với huyện, thành phố, thị xã có dân số thấp dưới 140.000 người dân, dân số miền núi được phân bổ thêm 8% số chi tính theo định mức dân số nêu trên.

Điều 10. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể khối xã
Tiêu chí xác định định mức: biên chế được giao và đơn vị hành chính cấp xã.
- Đảm bảo chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của cán bộ, công chức cấp xã trên cơ sở định biên theo từng loại xã. Đối với các xã sáp nhập được xác định theo thực tế có mặt tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và giảm dần về định biên theo quy định tại Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao về việc số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Đảm bảo chi phụ cấp cấp ủy; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và các khoản đóng góp theo quy định.
- Định mức chi hoạt động chuyên môn:

+ Xã loại I:   690 triệu đồng/xã/năm. 
+ Xã loại II:  675 triệu đồng/xã/năm .       
+ Xã loại III: 660 triệu đồng/xã/năm. 
+ Bổ sung đặc thù đối với xã sáp nhập 30 triệu đồng/xã/năm.
Điều 11. Định mức chi sự nghiệp khối xã
1. Sự nghiệp giáo dục:

- Tiêu chí xác định định mức: theo dân số.
- Định mức chi: 2.100 đồng/người dân/năm (đối với xã đồng bằng, phường, thị trấn tính theo hệ số 1, xã miền núi tính theo hệ số 1,3).
2. Sự nghiệp văn hóa thông tin và thể dục thể thao:

- Tiêu chí xác định định mức: theo dân số.
- Định mức chi: 7.100 đồng/người dân/năm (đối với xã đồng bằng, phường, thị trấn tính theo hệ số 1, xã miền núi tính theo hệ số 1,3).
3. Sự nghiệp phát thanh,truyền thanh:

- Tiêu chí xác định định mức: theo dân số.
- Định mức chi: 3.100 đồng/người dân/năm (đối với xã đồng bằng, phường, thị trấn tính theo hệ số 1, xã miền núi tính theo hệ số 1,3).
4. Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi:

Phương án 1:

- Tiêu chí xác định định mức: theo dân số.
- Định mức chi: 2.600 đồng/người dân/năm (đối với xã đồng bằng, phường, thị trấn tính theo hệ số 1, xã miền núi tính theo hệ số 1,3).

Phương án 2:

- Tiêu chí xác định định mức: theo diện tích đất nông nghiệp.

- Định mức chi: 50.000 đồng/ha/năm.
5. Sự nghiệp môi trường:

- Tiêu chí xác định định mức: theo dân số.
- Định mức chi: 2.700 đồng/người dân/năm (đối với xã đồng bằng, phường, thị trấn tính theo hệ số 1, xã miền núi tính theo hệ số 1,3).
6. Sự nghiệp giao thông
Phương án 1:

- Tiêu chí xác định định mức: Số km đường xã quản lý tại thời điểm xây dựng dự toán kết hợp phân bổ theo xã, phường, thị trấn.

- Định mức chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên: 2,1 triệu đồng/km/năm;
- Định mức chi sửa chữa định kỳ và chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường xã phát sinh do tăng số km đường xã trong thời kỳ ổn định ngân sách, chi đảm bảo giao thông và chi khác: 15 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm.

Phương án 2:
- Tiêu chí xác định định mức: theo đơn vị cấp xã

          - Định mức chi: 

+ Xã loại I   :   31.000.000 đồng/xã/năm.

+ Xã loại II  :   29.000.000 đồng/xã/năm. 

+ Xã loại III :  27.0000.000 đồng/xã/năm.
7. Sự nghiệp Y tế: 

- Tiêu chí xác định định mức: theo dân số.

- Định mức chi: 2.100 đồng/người dân/năm (đối với những xã đồng bằng tính theo hệ số 1, những xã miền núi tính theo hệ số 1,3). 

8. Chi đảm bảo xã hội:
- Tiêu chí xác định định mức: theo đơn vị cấp xã

          - Định mức chi: 

+ Xã loại I: 32.000.000 đồng/xã/năm.

+ Xã loại II: 31.000.000 đồng/xã/năm. 

+ Xã loại III: 28.0000.000 đồng/xã/năm. 

- Xác định cụ thể theo quy định bao gồm kinh phí trợ cấp hàng tháng và Bảo hiểm y tế cho cán bộ già yếu nghỉ việc; chi cai nghiện ma tuý tại cộng đồng theo Luật phòng chống ma tuý số 73/2021/QH14 và các văn bản liên quan.
9. Chi Quốc phòng
- Tiêu chí xác định định mức: theo đơn vị cấp xã

- Định mức chi:

+ Xã loại I :     19.000.000 đồng/xã/năm.

+ Xã loại II :   17.000.000 đồng/xã/năm. 

+ Xã loại III :  14.0000.000 đồng/xã/năm. 

- Xác định cụ thể theo quy định bao gồm chi phụ cấp trách nhiệm quản lý, phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng, huấn luyện, diễn tập, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ tiền ăn, tiền công cho chiến sỹ làm nhiệm vụ, tiền báo Quân đội nhân dân cho ban chỉ huy quân sự xã và các khoản chi khác theo Luật Quốc phòng, Luật dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn.

10. Chi an ninh
- Tiêu chí xác định định mức: theo đơn vị cấp xã

- Định mức chi:

+ Xã loại I :     19.000.000 đồng/xã/năm.

+ Xã loại II :   17.000.000 đồng/xã/năm. 

+ Xã loại III :  14.0000.000 đồng/xã/năm. 

- Xác định cụ thể theo quy định bao gồm chi hỗ trợ công tác phòng chống cháy nổ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP; Kinh phí thực hiện làng an toàn; kinh phí phụ cấp cho tổ phó và tổ viên tổ bảo vệ dân phố; kinh phí trông coi nhà tưởng niệm; Kinh phí hỗ trợ những xã có điểm nóng về an ninh, trật tự. 

11. Chi khác ngân sách:

- Tiêu chí xác định định mức: theo dân số

          - Định mức chi: 900 đồng/người dân/năm. 

Điều 12. Dự phòng ngân sách
1. Đảm bảo dự phòng ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã được phân bổ bằng 2% tổng số chi ngân sách mỗi cấp (không kể chi từ các khoản thu đóng góp tự nguyện, chi viện trợ, chi phản ánh qua ngân sách).
2. Dự phòng ngân sách cấp tỉnh được xác định bằng số chênh lệch giữa tổng mức dự phòng được trung ương giao của ngân sách địa phương với mức dự phòng đã phân bổ cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Quy định thực hiện hệ thống định mức đối với các niên độ ngân sách trong giai đoạn ổn định ngân sách 2022-2025:

1. Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách áp dụng cho năm ngân sách 2022. Những năm tiếp theo của giai đoạn ổn định ngân sách 2022 - 2025 được áp dụng hệ thống định mức này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Định mức chưa bao gồm các nhiệm vụ đặc thù, chi thường xuyên phát sinh. Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ theo quy định đối với chính sách mới, chính sách tăng chi so với định mức, mở rộng đối tượng thụ hưởng đã tính trong dự toán đầu năm. Sở, ban, ngành, đơn vị dự toán, UBND các cấp chủ động báo cáo trong trường hợp thừa hoặc thiếu kinh phí để Sở Tài chính trình UBND tỉnh bố trí dự toán thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho ngân sách cấp dưới trực tiếp. Số bổ sung cân đối ngân sách hằng năm trên cơ sở số chênh lệch dự toán thu và dự toán chi ngân sách cấp dưới. Bổ sung cân đối nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giao.

4. Số bổ sung mục tiêu trên cơ sở số Trung ương bổ sung có mục tiêu và các mục tiêu của tỉnh, của huyện trong năm để thực hiện:

- Các chính sách, chế độ mới do cấp trên ban hành, nhưng chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán ngân sách hằng năm; mức hỗ trợ cụ thể được xác định trên cơ sở nhu cầu chi theo chế độ, chính sách và khả năng cân đối của ngân sách các cấp có liên quan;

- Các chương trình, dự án khác của cấp trên, phần giao cho cấp dưới thực hiện, mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao;

- Khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng, sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng ngân sách nhưng chưa đáp ứng đủ;

- Hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của ngân sách cấp dưới. Mức hỗ trợ được xác định cụ thể cho từng chương trình, dự án.

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

1. Căn cứ định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này, các Sở, ban, ngành (là đơn vị dự toán cấp I), Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phân bổ dự toán chi các đơn vị trực thuộc đảm bảo chi các nghiệp vụ thường xuyên và giành nguồn sắp xếp các nhiệm vụ chi cần thiết đến thời điểm ban hành định mức, bảo đảm khớp đúng về tổng mức, phù hợp với đặc điểm thực tế và nguồn thu của từng đơn vị trực thuộc, thực hiện công khai, minh bạch và theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chủ động xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và phương thức cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, yêu cầu tăng cường tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, giảm dần mức hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí sự nghiệp công, dành nguồn lực chuyển sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách. Hàng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, căn cứ kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, khi có ý kiến của Bộ Tài chính, giao cho Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định phần giảm chi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập để bổ sung nguồn thực hiện các chế độ chính sách do trung ương ban hành trên địa bàn.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm cung cấp số biên chế khối chính quyền, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp số biên chế được giao khối Đảng, đoàn thể; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cung cấp số đối tượng bảo trợ xã hội tại các huyện, thành phố, thị xã và các Trung tâm bảo trợ xã hội; Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm cung cấp số km đường giao thông, hiện trạng đường giao thông các cấp quản lý; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông có trách nhiệm cung cấp số km chiều dài đê và diện tích đất nông nghiệp tại các huyện, thành phố, thị xã; Sở Công thương có trách nhiệm cung cấp diện tích đất công nghiệp tại các huyện, thành phố, thị xã; Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp phân loại cấp độ thị hành chính cấp huyện gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 9 năm trước năm kế hoạch.

4. Trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Thủ trưởng cơ quan đơn vị dự toán và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo quy định; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 15. Thời gian thực hiện: từ niên độ ngân sách 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025./.
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